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T I Ê U  C H U Ẩ N  Q U Ố C  G I A  TCVN  3181 : 1979  

 

 

Dầu bôi trơn −−−− Phương pháp xác ñịnh hệ số nhiệt nhớt  

Lubricating oil −  Method for the determination thermoviscosity coefficient 

 

Tiêu chuẩn này quy ñịnh phương pháp xác ñịnh hệ số nhiệt nhớt của dầu bôi trơn. 

1   Hệ số nhiệt nhớt ñược biểu thị bằng ñường cong nhiệt nhớt của dầu bôi trơn trong các khoảng 

nhiệt ñộ xác ñịnh và ñược sử dụng ñể ñánh giá dầu bôi trơn. 

Hệ số nhiệt nhớt ký hiệu là HNN cùng với chỉ số biểu thị các khoảng (giới hạn) nhiệt ñộ. Ví dụ hệ 

số nhiệt nhớt (HNN trong khoảng 0oC ñến 100 oC ký hiệu là : HNNo – 100. 

2   Dựa vào các giá trị ñộ nhớt ñộng học của dầu bôi trơn, hình dáng ñường cong nhiệt nhớt của 

chúng có thể ñánh giá qua HNNo – 100 hay HNN20-100. 

3   Các giá trị ñộ nhớt ñộng học ño ñược ở 0 oC ; 50 oC và 100 oC là các ñại lượng cơ bản ñể tính 

HNN0-100 của dầu bôi trơn còn các ñại lượng cơ bản ñể tính HNN20-100 là các giá trị ñộ nhớt ñộng 

học ño ñược ở 20 oC,  50 oC và 100 oC. 

4   Hệ số nhiệt nhớt của dầu bôi trơn trong khoảng nhiệt ñộ từ 0 oC ñến 100 oC (HNN0-100) ñược 

tính theo công thức : 

            HNN0-100 =  
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trong ñó : 

Vo là ñộ nhớt ñộng học của dầu bôi trơn cần thử, xác ñịnh ở 0 oC, tính bằng CCt ; 

V50 là ñộ nhớt ñộng học của dầu bôi trơn cần thử xác ñịnh ở 50 oC, tính bằng CCt ; 

V100 là ñộ nhớt ñộng học của dầu bôi trơn cần thử xác ñịnh ở 100 oC, tính bằng CCt ; 

(100 – 0) là hiệu số của nhiệt ñộ giới hạn cuối và ñầu tính bằng oC ; 

100 là hệ số ñể ñơn giản hoá kết quả thử nghiệm. 
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5   Hệ số nhiệt nhớt của dầu bôi trơn trong khoảng nhiệt ñộ từ 20 oC ñến 100 oC (HNN20-100) ñược 

tính theo công thức : 

                    HNN20-100 =   
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trong ñó: 

V20 là ñộ nhớt ñộng học của dầu cần thử xác ñịnh ở 20 oC, tính bằng CCt; 

V100 là ñộ nhớt ñộng học của dầu cần thử xác ñịnh ở 100 oC, tính bằng CCt; 

V50 là ñộ nhớt ñộng học của dầu cần thử xác ñịnh ở 50 oC, tính bằng CCt;  

 (100 – 20) là hiệu số của nhiệt ñộ giới hạn cuối và ñầu tính bằng oC; 

100 là hệ số ñể ñơn giản hoá kết quả thử nghiệm. 

6   Sai số cho phép 

Nếu giá trị của hệ số nhiệt nhớt nhỏ hơn 50, thì kết quả ñược tính chính xác ñến 0,1. 

Nếu giá trị của hệ số nhiệt nhớt lớn hơn 50, thì kết quả ñược tính chính xác tới 0,5. 
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